BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                    (Kèm theo Quyết định số 861 /QĐ-BTP  ngày 16 tháng 4 năm 2013  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1. 
	Sơn La
	Trần Minh Huấn
	9453
	X
	
	15/9/1950
	Tổ 9, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	Đạt kết quả kiểm tra 
	

	2. 
	Hà Nội
	Ninh Thị Thanh Thủy
	9454
	
	X
	11/9/1977
	Số 6 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 
	

	3. 
	Nt
	Phạm Quang Lượng
	9455
	X
	
	4/02/1958
	Tổ 53, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	4. 
	Nt
	Cao Tuấn Thành
	9456
	
	X 
	29/12/1976
	Phòng 507A-A12, tấp thể Khương Thượng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
	Đạt kết quả kiểm tra 

	5. 
	Nt
	Trần Thanh Hải
	9457
	X
	
	23/7/1986
	Phòng 1403 Đơn nguyên 2, CT3, khu đô thị Trung Văn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	6. 
	Nt
	Bùi Hữu Tịnh
	9458
	X
	
	10/12/1953
	Thôn Lò, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	7. 
	Nt
	Lê Văn Trung
	9459
	X
	
	25/8/1983
	Số 02/26, Bến Ngự, Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Đạt kết quả kiểm tra 

	8. 
	Nt
	Phạm Minh Thắng
	9460
	X
	
	26/9/1985
	Số 16, tổ 10, cụm 6, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 

	9. 
	Nt
	Trần Khắc Thanh
	9461
	X
	
	12/02/1979
	Xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
	Đạt kết quả kiểm tra 

	10. 
	Nt
	Đào Mai Anh
	9462
	
	X
	21/9/1977
	Phòng 411-D1, tập thể Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 

	11. 
	Nt
	Trần Xuân Ngọc
	9463
	X
	
	26/6/1962
	Tổ 28, phường Ngọc Thủy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra 

	12. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Lê Bạch Phượng
	9464
	
	X
	12/10/1957
	Số 387, khóm 4, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
	Đã là thẩm phán

	13. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Phạm Hồng Hải
	9465
	
	X
	16/8/1958
	Số 16/785, Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Đã là điều tra viên

	14. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Triệu Hạnh Hiển
	9466
	X
	
	17/02/1954
	Phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	Đã là điều tra viên

	15. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Đỗ Khôi Nguyên
	9467
	X
	
	7/9/1979
	Số 4, ngõ Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Tiến sỹ luật

	16. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Lê Trọng Kim 
	9468
	X
	
	10/12/1952
	Tổ 19, phường Bắc Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
	Đã là kiểm sát viên

	17. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Phạm Đức Hạnh
	9469
	X
	
	20/5/1950
	Số 86/18 Nguyễn An Ninh, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
	Đã là kiểm sát viên

	18. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Phạm Thị Nhân
	9470
	
	X
	6/6/1957
	Số 191 Lê Duẩn, phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	Đã là thẩm phán


